	

	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 –THPT NĂM 2020
Môn: Ngữ văn - Lớp 9

Thời gian làm bài: 120  phút
                                                                         (Đề thi gồm 02 trang) 


Phần I. Tiếng Việt  (2,0 điểm) 

Ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm.
Câu 1. Phần in đậm trong câu văn sau thuộc thành phần biệt lập nào?
“Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học” (Thanh Tịnh, Tôi đi học)

	A. Tình thái.
	B. Phụ chú.
	C. Gọi đáp.
	D. Cảm thán.


Câu 2. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép?
	A. Lom khom.
	B. Lác đác.
	C. Vôi ve.
	D. Lao xao. 


Câu 3. Tục ngữ nào sau đây là câu rút gọn?
	A. Người ta là hoa đất.
	B. Cái nết đánh chết cái đẹp.

	C. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
	D. Uống nước nhớ nguồn.


Câu 4. Xác định phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:

                       “Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
                        Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ” (Tế Hanh, Quê hương)                                                                             
	A. Nhân hóa, nói quá.
	B. Nhân hóa, hoán dụ. 

	C. Nhân hóa, so sánh.
	D. Nhân hóa, ẩn dụ.


Câu 5.Thành ngữ nào không liên quan đến phương châm hội thoại về chất? 

	A. Mồm loa mép giải.
	B. Ăn ốc nói mò. 

	C. Ăn đơm nói đặt.
	D. Nói có sách mách có chứng.


Câu 6. Trong các câu thơ sau, từ “nhóm” nào mang nghĩa chuyển?
	A. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
	B. Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm.

	C. Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
	D. Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.


Câu 7. Xét về quan hệ ý nghĩa, câu ghép “Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị” (Nguyễn Thiếp, Bàn về phép học) có quan hệ:

A. Bổ sung.             B. Tăng tiến.             C. Đồng thời.             D. Đối lập.

Câu 8. Chỉ ra phép liên kết trong trường hợp sau:
“Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh.” (Nam Cao, Chí Phèo)

	A. Phép trái nghĩa.
	B. Phép nối.

	C. Phép đồng nghĩa.
	D. Phép thế.


Phần II. Đọc – hiểu văn bản (2,5 điểm)
   Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Sự lựa chọn của bạn quyết định việc bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Tôi lựa chọn chuyên tâm vào việc làm thế nào để khiến mình trưởng thành, làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề khó khăn bằng sức mạnh bản thân. Hay thậm chí là hòa đồng với những kiểu người khác nhau, với những người có hoàn cảnh khác với mình. Thay thế sự bài bác bằng sự đồng cảm.
Muốn học hỏi, tự mua sách để đọc; muốn đi du lịch, tự gia sư kiếm tiền; muốn đi du học, tự xin học bổng… Tìm cách để chi trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống. Điều này khiến tôi không ngừng tích lũy trưởng thành, khiến trái tim tôi lớn lên từng ngày, đồng thời giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ "hận đời" tiêu cực.

Sự lựa chọn này giúp tôi thành công có được chỗ đứng trong top 500 công ty lớn nhất nước Mỹ sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở NewYork. Đồng thời giúp tôi trả hết tất cả những món nợ học phí bằng chính sức lực của mình vào năm 27 tuổi. Hoàn thành ước nguyện du học mà không tiêu tốn một đồng tiền nào của cha mẹ. Từ đó về sau, tôi gửi toàn bộ số tiền mà mình kiếm được về cho gia đình, để cải thiện tình hình kinh tế. Xuất thân sẽ không quyết định việc bạn trở thành một người như thế nào. Chỉ có chính bạn mới có thể quyết định bạn là ai.
(Nguồn: https://kenh14.vn)
Câu 1. (0,5 điểm) Nêu những việc làm giúp “tôi” thành công? 
Câu 2. (0,75 điểm) Hãy nhận xét về những đặc sắc trong cách viết của tác giả trong câu: “ Muốn học hỏi, tự mua sách để đọc; muốn đi du lịch, tự gia sư kiếm tiền; muốn đi du học, tự xin học bổng”?
Câu 3. (0,75 điểm) Em có đồng ý khi cho rằng “Chỉ có chính bạn mới có thể quyết định bạn là ai”? Vì sao?
Câu 4. (0,5 điểm) Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra qua văn bản trên là gì?

Phần III. Làm văn (5,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) bàn về vai trò của tự lập.
Câu 2. (4,0 điểm) Phân tích nhân vật Anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2019, tr180). Qua đó, em hãy liên hệ với vẻ đẹp của những con người lao động thầm lặng trong cuộc sống hôm nay.
-------------- HẾT ---------------
Họ tên thí sinh:…………….…….……… Số báo danh:…………………..…………………………….
Chữ ký giám thị 1:…………..…….…......   Chữ ký giám thị 2:……………………………………….
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                                                                                               (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)
Phần I. Tiếng Việt  (2,0 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	B
	A


Phần II. Đọc –hiểu văn bản (2,5 điểm)

	Câu
	Yêu cầu và cách cho điểm
	Điểm

	Câu 1
	*Những việc làm giúp ‘tôi” thành công:
- chuyên tâm vào việc làm;

- giải quyết mọi vấn đề khó khăn bằng sức mạnh bản thân;

- hòa đồng, đồng cảm;

- tự mua sách, gia sư, xin học bổng;
- tìm cách chi trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống.

*Cách cho điểm:

- Điểm 0,5: Nêu được 03 ý trở lên;
- Điểm 0,25: Nêu được từ 01 đến 02 ý;

- Điểm 0: Chép nguyên văn cả đoạn hoặc bỏ trống.
	0,5

	Câu 2
	*Cách viết của tác giả:

- Sử dụng hiệu quả các phép tu từ: liệt kê, điệp ngữ; 
- dẫn chứng cụ thể, thuyết phục;
- lập luận chặt chẽ, mạch lạc;
- ngôn ngữ sáng rõ;

- giọng điệu tự tin, chân thành, chia sẻ....
*Cách cho điểm:

- Điểm 0,75: Nêu được 04 ý trở lên;

- Điểm 0,5: Nêu được 02 hoặc 03 ý;

- Điểm 0,25: Nêu được 01 ý;
- Điểm 0: Không làm bài hoặc không nêu đúng ý nào.
	0,75

	Câu 3
	*Nêu ra ý kiến của bản thân: đồng ý; không đồng ý hoặc vừa đồng ý vừa không đồng ý: cho 0,25 điểm;
* Lý giải thuyết phục: cho 0,5 điểm
- Đồng ý vì thành công hay thất bại đều do khả năng, sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi người tạo nên;
- Không đồng ý vì đã tuyệt đối hóa vai trò của bản thân mà phủ nhận sự ảnh hưởng của các yếu tố tác động từ bên ngoài như hoàn cảnh, cơ hội, môi trường sống…;
- Vừa đồng ý vừa không đồng ý: trình bày gộp hai ý trên.
*Lưu ý: Phần lý giải, Hs có cách lý giải khác, hợp lý vẫn cho điểm.
	0,75

	Câu 4
	* Hs cần rút ra được một trong những bài học sau:
- Trong cuộc sống, muốn đi đến thành công cần phải có tinh thần tự lập, ý chí vươn lên, dám nghĩ dám làm, dám tự khẳng định mình; 
- Thành công không chỉ dựa trên sự nỗ lực tự thân mà còn phải biết sống cảm thông, chia sẻ, hòa đồng;
- Không nên sống dựa dẫm, ỷ lại, cần lên kế hoạch và nỗ lực hành động để đạt được mục tiêu…

*Lưu ý: Hs có thể có cách diễn đạt khác, hợp lý, giám khảo vẫn cho điểm.
	0,5


Phần III. Làm văn (5,5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	*Về hình thức:

- Đảm bảo hình thức một đoạn văn nghị luận (thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành).

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.

- Đảm bảo giới hạn khoảng 15 đòng.
	0,25

	*Về nội dung: Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ được vai trò của tự lập. Có thể triển khai theo hướng sau:

- Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, ỷ lại hay dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác;

- Tự lập giúp:

+ truyền cảm hứng làm việc, chủ động trong công việc và đời sống;

+ năng động, sáng tạo, tích cực hơn, sống có bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại;

+ có ý chí phấn đấu, kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu, hoàn thành tốt công việc, đưa ta đến thành công;

+ có ý thức hơn trong mọi hành động, khẳng định được năng lực tự chủ trước mọi tình huống;

+ nhận thức toàn diện, bao quát hơn về mọi mặt cuộc sống; đi xa hơn vào thế giới muôn màu kì diệu, chiếm lĩnh các giá trị đời sống.

+ khẳng định giá trị bản thân, thúc đẩy xã hội phát triển.
(Nêu một vài dẫn chứng tiêu biểu)
- Tự lập là phẩm chất cao quý mà con người cần phải có. Hãy tập thói quen tự lập từ những việc làm nhỏ, nhất là trong học tập, phải biết tự tìm tòi mở rộng tri thức, hoàn thiện kĩ năng…để tự tin vững vàng trước mọi thử thách của cuộc sống.
*Cách cho điểm:

- Điểm 1,25- 1,5: Đảm bảo tốt các yêu cầu về hình thức và nội dung, triển khai ý thuyết phục, có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy.

- Điểm 0,75- 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ yêu cầu về hình thức và nội dung, nhưng các ý triển khai còn sơ lược, mắc một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0,25- 0,5: Chưa đi đúng yêu cầu về hình thức, các ý triển khai thiếu, mắc nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc làm lạc nội dung.
	1,25


Câu 2: (4,0 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	*Về hình thức: 

- Đảm bảo bố cục bài nghị luận nhân vật văn học: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề;
- Đảm bảo liên kết mạch lạc, phân tích dẫn chứng thuyết phục;

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	*Về nội dung: 

Thí sinh phân tích, nhận xét, đánh giá nhân vật dựa trên các dẫn chứng về nghề nghiệp công việc, suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm… Dưới đây cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

1. Giới thiệu vấn đề nghị luận:
  - Giới thiệu về tác giả Nguyễn Thành Long và tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”;

 - Nêu nhận xét khái quát về nhân vật Anh thanh niên…
2. Triển khai vấn đề nghị luận: 

*Khái quát về nhân vật: Anh thanh niên là nhân vật chính trong truyện, anh hiện lên qua lời giới thiệu của bác lái xe, qua cuộc gặp gỡ tình cờ với ông họa sĩ và cô kĩ sư. Đó là chàng trai 27 tuổi, sống và làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm chỉ có cỏ cây và mây mù, không có một bóng người. Anh được mệnh danh là người cô độc nhất thế gian…
*Phân tích những vẻ đẹp trong tính cách, lối sống của anh thanh niên:
- Yêu đời, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc còn lắm gian khổ của mình;
- Chủ động sắp xếp công việc của mình một cách chu đáo, ngăn nắp;  ham mê học tập để nâng cao trình độ;

- Cởi mở, chân thành,  hiếu khách, sự quan tâm chu đáo đến mọi người;

- Khiêm tốn.

3. Đánh giá:

- Những thành công về cốt truyện; chi tiết; ngôn ngữ...

- Truyện đã khắc họa thành công hình ảnh anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh núi cao với những phẩm chất tốt đẹp, thật đáng trân trọng, đáng tin yêu. Với truyện ngắn này phải chăng nhà văn muốn khẳng định: “Cuộc sống của chúng ta được làm lên từ bao phấn đấu hi sinh của những con người lao động thầm lặng”.

4. Liên hệ  vẻ đẹp của những con người lao động thầm lặng hôm nay:
- Tìm thấy niềm vui trong lao động tự giác; vượt qua những khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh bản thân, hạnh phúc riêng tư để cống hiến; tận tụy với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ và có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, giữ gìn cuộc sống bình yên; âm thầm cống hiến mà không cần ai ghi nhận….như các bác sĩ đang ngày đêm chống dịch; các chiến sỹ ngoài đảo xa, công nhân môi trường, các thầy cô giáo ở vùng cao…

4.  Khái quát vấn đề nghị luận:
- Anh thanh niên cũng như bao người lao động vô danh khác ở vùng đất Sa Pa đã và đang làm cho vùng đất này không còn lặng lẽ mà luôn náo nức, xôn xao tình đời và ấm áp tình người.

*Cách cho điểm:

- Mức 3,25 – 4.0 điểm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Phân tích đầy đủ, sâu sắc.

- Mức 2,25 – 3.0 điểm: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu. Phân tích khá đầy đủ, sâu sắc.

- Mức 1,25 – 2.0 điểm: Đáp ứng được 1/2 yêu cầu. Phân tích chưa đầy đủ, chưa sâu.

- Mức 0,25 – 1.0 điểm: Đáp ứng được 1/3 yêu cầu. Phân tích còn sơ sài.

- Mức 0,0 điểm: Không làm bài hoặc bài làm không đáp ứng được các yêu cầu. 
* Lưu ý:
 - Toàn bài, trừ 0,25 điểm nếu trình bày cẩu thả, dập xóa nhiều; trừ 0,5 điểm nếu mắc từ 5-10 lỗi viết tắt, viết chữ số, lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt; trừ 0,75 điểm nếu mắc trên 10 lỗi;

- Điểm toàn bài để điểm lẻ đến 0,25 điểm. 
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